
 B. People who work on the streets in these cities
share the same experience.

 C. Air quality in these cities is among the worst.

 D. These two capital cities are not completely
alike.

40. Compared to London in 1957, London now
______.

 A. has better air quality.

 B. has fewer laws passed.

 C. sees an increase in nitrogen dioxide.

 D. has unchanged air pollution level.

PHẦN 2. TOÁN HỌC, TƯ DUY LOGIC, PHÂN TÍCH
SỐ LIỆU

 A.

 B.

 C.

 D.

 A.

 B.

 C.

 D.
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 A.

 B.

 C.

 D.

 A.

 B.

 C.

 D.

 A.

 B.

 C.

 D.

 A.

 B.

 C.
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 D.

 A.

 B.

 C.

 D.

 A.

 B.

 C.

 D.

 A.

 B.

 C.

 D.
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 A.

 B.

 C.

 D.

51. Cô Nga có một số quyển tập. Nếu cô ấy chia đều
số vở này cho 3, 4, 5 hoặc 6 học sinh thì sẽ dư lần lượt
2, 3, 4, và 5 quyển tập. Hỏi cô Nga có ít nhất bao
nhiêu quyển tập?

 A. 53 quyển tập

 B. 61 quyển tập

 C. 67 quyển tập

 D. 59 quyển tập

52. Một giải vô địch quốc gia gồm 16 đội, nhưng giờ
chót có một đội rút lui. Các đội thi đấu theo thể thức
vòng tròn 1 lượt, tức là hai đội khác nhau đấu với nhau
đúng 1 lần. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu trận đấu được
diễn ra?

 A. 105 trận

 B. 240 trận

 C. 210 trận

 D. 120 trận

 A.

 B.

 C.

 D.
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54. Một bài kiểm tra toán gồm 25 câu hỏi. Nếu trả lời
đúng 1 câu sẽ được 4 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm.
Hỏi nếu Việt được 85 điểm trong bài kiểm tra này thì
Việt đã trả lời đúng được bao nhiêu câu?

 A. 21 câu

 B. 23 câu

 C. 22 câu

 D. 20 câu

55. Có 40 học sinh tham gia vào hai trò chơi mạo hiểm
trong Công viên Khám Phá. Biết 25 em đã chơi trò lốc
xoáy, và 18 em chơi trò đu bay, hỏi bao nhiêu em đã
chơi cả hai trò?

 A. 3 quyển tập

 B. 5 quyển tập

 C. 2 quyển tập

 D. 4 quyển tập

56. 140 phóng viên đang bỏ phiếu bầu danh hiệu Quả
bóng vàng cho 3 ứng viên Van Dijk, Messi và Ronaldo.
Bộ phận kiểm phiếu cho biết Ronaldo hiện có 31 phiếu
bầu, Messi có 41 phiếu và Van Dijk có 47 phiếu. Hỏi
Van Dijk phải nhận được ít nhất bao nhiêu phiếu bầu
nữa để chắc chắn đat được danh hiệu Quả bóng vàng?

 A. 10 phiếu

 B. 8 phiếu

 C. 9 phiếu

 D. 20 phiếu

57. Bác bảo vệ mới của một trường học đã làm xáo
trộn toàn bộ 20 chiếc chìa khóa của một trường học có
20 phòng học. Hỏi bác phải thử tối đa bao nhiêu lần
để khớp mỗi chiếc chìa khóa đúng với từng phòng học.
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 A. 400 lần

 B. 190 lần

 C. 200 lần

 D. 210 lần

58. Một cuốn truyện tranh có 200 trang. Hỏi chữ số
“4” xuất hiện tổng cộng bao nhiêu lần trong các số
trang của cuốn sách này?

 A. Một đáp số khác

 B. 45 lần

 C. 50 lần

 D. 40 lần

59. Vài năm trước, có 4 ngày thứ Năm và 5 ngày thứ
Tư trong tháng Ba. Hỏi ngày 10 tháng Ba năm đó là
thứ mấy?

 A. Thứ Sáu

 B. Một đáp số khác

 C. Thứ Ba

 D. Thứ Hai

60. Cứ mỗi 10m lại có một cây xanh được trồng dọc
đường. Nếu quãng đường dài 150m, hỏi có bao nhiêu
cây xanh trên đường biết cả hai đầu đường đều trồng
cây?

 A. Một đáp số khác

 B. 14 cây

 C. 15 cây

 D. 16 cây

Câu 61 – 63: Dựa vào những thông tin được cung
cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi.
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Theo thống kê của một trường phổ thông về những
khoảng phân bổ dự trù kinh phí năm 2019 được mô tả
bởi biểu đồ trên, tổng số tiền trường này dự trù phải
chi là 2 tỉ đồng, giảm khoảng 200 triệu so với năm
2018. Do đó, tổng số tiền chi cho giáo viên năm 2019
sẽ giảm 150 triệu so với năm 2018.

61. Trong năm 2019, trường phổ thông phải chi bao
nhiêu tiền cho lương giáo viên?

 A. 900 triệu đồng

 B. 800 triệu đồng

 C. 700 triệu đồng

 D. 600 triệu đồng

62. Lương chi cho giáo viên nhiều hơn lương chi cho
cán bộ quản lý bao nhiêu phần trăm?

 A. 15%

 B. 30%

 C. 10%

 D. 50%

63. Trong năm 2018, nhà trường đã dành khoảng bao
nhiêu phần trăm tổng lượng chi vào lương giáo viên?
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 A. 30%

 B. 40%

 C. 48%

 D. 50%

Câu 64 – 66: Dựa vào những thông tin được cung
cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi.

64. Trong giai đoạn 1998-2001, trung bình mỗi năm
Hàn Quốc sản xuất được khoảng bao nhiêu �lm?

 A. 70

 B. 52

 C. 50

 D. 65

65. Năm nào số �lm Mỹ sản xuất chiếm tỉ lệ cao nhất
trong tổng số �lm 4 quốc gia đã sản xuất?

 A. Năm 1998

 B. Năm 1999

 C. Năm 2000
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 D. Năm 2001

66. Trong năm 1999, số �lm Thái Lan sản xuất nhiều
hơn số �lm Việt Nam sản xuất bao nhiêu phần trăm?

 A. 33.3%

 B. 66.7%

 C. 6%

 D. 3.7%

Câu 67 – 70: Dựa vào những thông tin được cung
cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi.

67. Đối với người lao động nữ làm việc toàn thời gian,
số giờ làm việc trung bình ở Hy Lạp chiếm bao nhiêu
phần trăm tổng số giờ làm việc trung bình của nữ ở cả
4 quốc gia?

 A. 25.9%

 B. 31%

 C. 20.9%

 D. 27.9%

68. Số giờ làm việc trung bình của người lao động
(toàn thời gian và bán thời gian) ở Hy Lạp nhiều hơn
số giờ làm việc trung bình của người lao động ở Hà
Lan là bao nhiêu phần trăm?

 A. 4%
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 B. 5.1%

 C. 6.1%

 D. 3%

69. Ở quốc gia nào, số giờ làm việc trung bình của
người lao động nữ cao hơn những quốc gia còn lại?

 A. Hy Lạp

 B. Hà Lan

 C. Anh

 D. Nga

70. Số giờ làm việc trung bình của người lao động nam
(toàn thời gian và bán thời gian) nhiều hơn số giờ làm
việc trung bình của người lao động nữ là bao nhiêu
phần trăm?

 A. 4%

 B. 2.1%

 C. 1.1%

 D. 3%

PHẦN 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ – 3.1 Hóa học

71. Chỉ dùng một hóa chất để nhận biết từng dung
dịch riêng biệt mất nhãn sau: NH NO , NaHCO ,
(NH ) SO , FeCl  và AlCl . Hóa chất đó là:

 A. NaOH

 B. Ca(OH)2

 C. AgNO3

 D. Ba(OH)2

 4 3 3
4 2 4 2 3

72. Cho 14,2 gam P O  vào 200 gam dung dịch
NaOH 6% thu được dung dịch A. Muối thu được và
nồng độ % tương ứng là:

2 5
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